
                                                                                                                                                                                                                      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRUNG TÂM GDTC&QP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số   09  /GDTC&QP 

 

 

 

TỜ TRÌNH 

V/v lịch học môn GDQP-AN đợt 1 cho khóa K25 hệ đại học 
 

 Kính gửi: - Các Trƣờng, Khoa, Đơn vị đào tạo  
 

 Thực hiện nhiệm vụ Đào tạo năm học 2020-2021 Trung tâm GDTC&QP, 

thông báo thời gian địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng an ninh khóa K25 học 

đợt 1 gồm các khoa sau: Công nghệ Thông tin, Kế toán, Luật, Quản trị Kinh 

doanh, Tiếng Anh, Viện Đào tạo nghiên cứu Du lịch, tiếng Trung. 

1. Thời gian học: (Các lớp học cụ thể tại bảng phân chia hội trƣờng) 

Thời gian học đợt 1: Từ 19/01/2021 đến 31/01/2021 (Có 2 tuần: 1,2) 

Buổi sáng từ 7h00 đến 10h30 - Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00 

Lý thuyết : Sinh viên học 2 buổi /ngày (cả ngày) 

Thực hành: Sinh viên học 1 buổi/ ngày 

2. Địa điểm học 

 

Lý thuyết: Học tại các cơ sở của trường (xem lịch học kèm theo)  

Thực hành: Học tại 2 cơ sở của Trường đại học Thể dục Thể thao (Xem lịch 

học kèm theo) 

Cơ sở 1(CS1): tại Trung tâm GDQPAN, số 122, đường Hoàng Minh Thảo, 

Hoà Khánh Nam 

Cơ sở 2(CS2): tại Trường đại học Thể dục Thể thao, số 44 đường Dũng Sĩ 

Thanh Khê  

 

3. Quy định: 

Đề nghị Sinh viên đi học đúng giờ, chấp hành nghiêm kỷ luật. 

Trang phục học: Tại các hội Trường (học lý thuyết) trang phục Áo sơ mi, 

Quần tây. Học thực hành tại cơ sở 1&2 của Trường đại học Thể dục Thể thao, buổi 

đầu đi học trang phục đồng phục thể dục, đi giày Bata (các buổi sau trang phục theo 

quy định của Trường đại học Thể dục Thể thao) 

 



                                                                                                                                                                                                                      

4. Đăng ký học ghép 

Các sinh viên đã đăng ký học ghép, liên hệ Trung tâm GDTC&QP - P. 123 

khu 3,5ha Hòa Khánh Nam để cập nhật lại lịch học và nhập lớp. Từ ngày 04/01/2021 

đến hết ngày 12/01/2021 (trừ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật) 

Trên đây lịch học GDQP-AN khóa K25 đợt 1 hệ đại học, đề nghị các Đơn vị, 

các Khoa kiểm tra lịch học thông báo cho sinh viên được biết để thuận lợi trong công 

tác tổ chức dạy, học môn GDQP-AN và sinh viên chủ động sắp xếp thời gian đăng 

ký học ghép. Thông tin phản hồi liên hệ Trung tâm GDTC&QP, P. 123 khu 3,5ha 

Hòa Khánh Nam.  

Điện thoại nội bộ: N+ếu gọi từ Quang Trung bấm số 93 101, gọi từ 209 Phan 

Thanh bấm số 73 101. 

                                                                             Đà Nẵng, ngày     tháng      năm 2020 

BAN GIÁM HIỆU P. ĐÀO TẠO ĐH&SĐH TRUNG TÂM GDTC&QP 

 

 

 

 

 

TS. Võ Thanh Hải 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Phi Sơn 

 

 

 

 

 

ThS. Phùng Anh Quân 

 

                                           



 

B NG PH N CHIA L P VÀ HỘI TRƢỜNG HỌC GDQP-AN KH A K25 HỆ ĐẠI HỌC 
(Học đợt 1, thời gian b t đ u t  19/01/2021 đến 31/01/2021 - Năm học 2020-2021)    

 

Đợt 1 – Khối A (học lý thuyết trƣớc, học cả ngày), các lớp học lý thuyết tƣơng ứng với các khối lớp học thực hành ở bảng dƣới. Học 2 tu n ( 

tu n 1&2, t  ngày 19/01/ đến 31/01/2021). Số lƣợng: 2424 SV 

KHỐI A 

Học lý thuyết trước 

TUẦN 1 (19/01/2021) 
HỌC LÝ THUYẾT 

TUẦN 2 (25/01/2021) 
HỌC THỰC HÀNH 

KHỐI L P ĐỊA ĐIỂM HỌC KHỐI L P ĐỊA ĐIỂM HỌC 

Tổng số: 2424 SV 

Biên chế 13 đại đội, t  

đại đội 1 đến đại đội 13 

(Ký hiệu t  C1 đến C13 

tƣơng ứng với các khối 

lớp bên) 

 

Khối C1: Gồm các lớp 
K25DLK (1->11) 

Tổng số: 454 SV 

Học tại hội trường 613 – 03 

Quang Trung 

C1- (học Sáng) 
K25DLK (1->11) 

Tổng số: 454 SV 

Tại Trung tâm GDQPAN, số 122 

đường Hoàng Minh Thảo, Hoà 

Khánh Nam 

Khối C2: Gồm các lớp 
K25DLK (12->18) 

Tổng số: 238 SV 

Học tại P. 510 – 03 Quang 

Trung 

C2- (học Sáng) 
K25DLK (12->18) 

Tổng số: 238 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

Khối C3: Gồm các lớp 
K25DLK (19->24) 

Tổng số: 212 SV 
Học tại P.208 Phan Thanh 

C3- (học Sáng) 
K25DLK (19->24) 

Tổng số: 212 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

Khối C4: Gồm các lớp 
K25DLK (25->26); K25KDN (1->3) 

Tổng số: 175 SV 

Học tại P.401 Việt tin, số 334/04 

Nguyễn Văn Linh 

C4 - (học Sáng) 
K25DLK (25->26); 

K25KDN (1->3) 

Tổng số: 175 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

Khối C5: Gồm các lớp 
K25DLL (5->8) 

Tổng số: 144 SV 

Học tại Khu E, P.301 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C5 - (học Sáng) 
K25DLL (5->8) 

Tổng số: 144 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  



 

Khối C6: Gồm các lớp 
K25DLL (1->4) 

Tổng số: 173 SV 

Học tại Khu E, P.304 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C6 - ( học Chiều) 
K25DLL (1->4) 

Tổng số: 173 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

Khối C7: Gồm các lớp 
K25DLL (9->10); K25LKT (1->3) 

Tổng số: 174 SV 

Học tại Khu E, P.501 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C7 - ( học Chiều) 
K25DLL (9->10); 

K25LKT (1->3) 

Tổng số: 174 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

Khối C8: Gồm các lớp 
K25QTM (1->3) 

Tổng số: 140 SV 

Học tại Khu D, P.301 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C8 - ( học Chiều) 
K25QTM (1->3) 

Tổng số: 140 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

Khối C9: Gồm các lớp 
K25QTM (4->7) 

Tổng số: 152 SV 

Học tại Khu D, P.304 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C9 - ( học Chiều) 
K25QTM (4->7) 

Tổng số: 152 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

Khối C10: Gồm các lớp 
K25HP-KQT; K25HP-LKT; K25HP-QTC 

K25HP-QTH; K25HP-QTM (1->2) 

Tổng số: 130 SV 

Học tại Khu D, P.501 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C10 -(học Chiều) 
K25HP-KQT; K25HP-

LKT; K25HP-QTC 

K25HP-QTH; K25HP-

QTM (1->2) 

Tổng số: 130 SV 

Tại Trường đại học Thể dục Thể 

thao, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh 

Khê, P Thanh Khê  

Khối C11: Gồm các lớp 
K25TMT; K25VJ-TPM; K25HP-TBM (1-

>2); K25HP-QLC (1->2) 

Tổng số: 150 SV 

Học tại Khu D, P.504 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C11 -( học Chiều) 
K25TMT; K25VJ-TPM; 

K25HP-TBM (1->2); 

K25HP-QLC (1->2) 

Tổng số: 150 SV 

Tại Trung tâm GDQPAN, số 122 

đường Hoàng Minh Thảo, Hoà 

Khánh Nam 

Khối C12: Gồm các lớp 
K25QHV; K25KKT (1->3) 

Tổng số: 134 SV 

Học tại Khu C, P.501 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C12 -( học Chiều) 
K25QHV; K25KKT(1->3) 

Tổng số: 134 SV 
 

Tại Trung tâm GDQPAN, số 122 

đường Hoàng Minh Thảo, Hoà 

Khánh Nam 

Khối C13: Gồm các lớp 
K25QTC; K25QTD (1->2); K25QTN (1->2) 

Tổng số: 148 SV 

 

Học tại Khu C, P.504 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C13 -( học Chiều) 
K25QTC; K25QTD (1-

>2); K25QTN (1->2) 

Tổng số: 148 SV 

 

Tại Trung tâm GDQPAN, số 122 

đường Hoàng Minh Thảo, Hoà 

Khánh Nam 

 



 
 

 

 

 

 

Đợt 1 –Khối: B (học thực hành trƣớc, học 1 buổi sáng hoặc chiều). Các lớp học thực hành tƣơng ứng với các khối lớp học lý thuyết ở bảng 

dƣới. Học 2 tu n ( tu n 1&2, t  ngày 19/01/ đến 31/01/2021). Số lƣợng: 2442 SV 

KHỐI B 

Học thực hành trước 

TUẦN 1 (19/01/2021) 
HỌC THỰC HÀNH 

TUẦN 2 (25/01/2021) 
HỌC LÝ THUYẾT 

KHỐI L P ĐỊA ĐIỂM HỌC KHỐI L P ĐỊA ĐIỂM HỌC 

Tổng số: 2424 SV 

Biên chế 13 đại đội, t  

đại đội 14 đến đại đội 

26 (Ký  hiệu t  C14 

đến C26 tƣơng ứng với 

các khối lớp bên) 

 

C14- (học Sáng) 
K25QTH (1->10) 

Tổng số: 408 SV 

 

Tại Trung tâm GDQPAN, 

số 122 đường Hoàng Minh 

Thảo, Hoà Khánh Nam 

Khối C14: Gồm các lớp 
K25QTH (1->10) 

Tổng số: 408 SV 

Học tại hội trường 613 – 03 

Quang Trung 

C15- (học Sáng) 
K25QTH (11->14); K25TPM (12-13) 

Tổng số: 212 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

Khối C15: Gồm các lớp 
K25QTH (11->14); K25TPM (12-13) 

Tổng số: 212 SV 
Học tại P. 510 – 03 Quang Trung 

C16- (học Sáng) 
K25TPM (1->5)  

Tổng số: 209 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

Khối C16: Gồm các lớp 
K25TPM (1->5)  

Tổng số: 209 SV 
Học tại P.208 Phan Thanh 

C17 - (học Sáng) 
K25TPM (6->11)  

Tổng số: 215 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

Khối C17: Gồm các lớp 
K25TPM (6->11)  

Tổng số: 215 SV 

Học tại P.401 Việt tin, số 334/04 

Nguyễn Văn Linh 

C18 - (học Sáng) 
K25NAB (6->9); K25LTH 

Tổng số: 154 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

Khối C18: Gồm các lớp 
K25NAB (6->9); K25LTH 

Tổng số: 154 SV 

Học tại Khu E, P.301 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C19 - ( học Chiều) 
K25NAB (1->5) 

Tổng số: 168 SV 

Tại Trung tâm GDQPAN, 

số 122 đường Hoàng Minh 

Thảo, Hoà Khánh Nam 

Khối C19: Gồm các lớp 
K25NAB (1->5) 

Tổng số: 168 SV 

Học tại Khu E, P.304 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 



 

C20 - ( học Chiều) 
K25NAD (1->4) 

Tổng số: 152 SV 

Tại Trung tâm GDQPAN, 

số 122 đường Hoàng Minh 

Thảo, Hoà Khánh Nam 

Khối C20: Gồm các lớp 
K25NAD (1->4) 

Tổng số: 152 SV 

Học tại Khu E, P.501 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C21 - ( học Chiều) 
K25NAD (5->9) 

Tổng số: 155 SV 

Tại Trung tâm GDQPAN, 

số 122 đường Hoàng Minh 

Thảo, Hoà Khánh Nam 

Khối C21: Gồm các lớp 
K25NAD (5->9) 

Tổng số: 155 SV 

Học tại Khu D, P.301 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C22 - ( học Chiều) 
K25NTQ (5->9) 

Tổng số: 151 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

Khối C22: Gồm các lớp 
K25NTQ (5->9) 

Tổng số: 151 SV 

Học tại Khu D, P.304 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C23 - ( học Chiều) 
K25NTQ (1->4) 

Tổng số: 130 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

Khối C23: Gồm các lớp 
K25NTQ (1->4) 

Tổng số: 130 SV 

Học tại Khu D, P.501 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C24 - ( học Chiều) 
K25NTQ (15->18); K25QNH (1->2) 

Tổng số: 187 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

Khối C24: Gồm các lớp 
K25NTQ (15->18); K25QNH (1->2) 

Tổng số: 187 SV 

Học tại Khu D, P.504 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C25 - ( học Chiều) 
K25NTQ (10->14) 

Tổng số: 148 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

Khối C25: Gồm các lớp 
K25NTQ (10->14) 

Tổng số: 148 SV 

Học tại Khu C, P.501 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

C26 - ( học Chiều) 
K25NTQ (19->20); K25QNT (1->2) 

Tổng số: 153 SV 

Tại Trường đại học Thể 

dục Thể thao, số 44 đường 

Dũng Sĩ Thanh Khê, P 

Thanh Khê 

Khối C26: Gồm các lớp 
K25NTQ (19->20); K25QNT (1->2) 

Tổng số: 153 SV 

Học tại Khu C, P.504 đường 

Hoàng Minh Thảo. Khu3,5ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PHƢƠNG THỨC TỔ CHỨC L P 
Thời gian học toàn khoá: Từ 19/01/2021 đến 31/01/2021 (Có 2 tuần: 1,2). Số lượng SV học đợt 1 là: 4866 SV. Chia thành 2 khối học 

Khối: A và B để học Lý thuyết và Thực hành xen kẽ 

Khối A: 2424 SV (Có 13 phòng học Lý thuyết tại các hội trường và phòng học trường ĐH. Duy Tân, biên chế chế thành 13 đại đội, ký hiệu từ  

C1 đến C13, mỗi đại đội tương ứng với các khối lớp ở bảng trên) 

Ghi chú:  Mỗi phòng học biên chế 1 đại đội để thuận tiện cho việc tổ chức học Thực hành 

    Khối B: 2442 SV (Từ ngày 19/01/2021 học thực hành trước tịa các sơ sở trường ĐH. TDTT và Trung tâm GDQP-AN trường ĐH. TDTT sau đó, 

từ ngày 25/01/2021 học Lý thuyết tại các hội trường và phòng học trường ĐH. Duy Tân, biên chế thành 13 đại đội từ C14  đến C26) 

Trên đây lịch học GDQP-AN khóa K25 đợt 1 hệ đại học, đề nghị các Đơn vị, các Khoa kiểm tra xem xét, có vấn đề sai sót phản hồi về Trung 

tâm GDTC&QP, phòng 123 Hòa Khánh Nam.  

Điện thoại nội bộ: Nếu gọi từ Quang Trung bấm số 93 101, gọi từ 209 Phan Thanh bấm số 73 101. 

                                                                                                                                                              Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2020 

BAN GIÁM HIỆU P. ĐÀO TẠO ĐH&SĐH TRUNG TÂM GDTC&QP 

 

 

 

 

TS. Võ Thanh Hải 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Phi Sơn 

 

 

 

 

ThS. Phùng Anh Quân 

 

 

                                                                                                                                      


